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Đồng Nai,  ngày      tháng     năm 2023
TỜ TRÌNH

Đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định nội dung, mức chi hỗ trợ tham gia học xóa mù chữ; thực hiện công tác xóa mù chữ và phổ cập giáo dục trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

––––––––––––––

Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Nghị quyết quy định nội dung, mức chi hỗ trợ tham gia học xóa mù chữ; thực hiện công tác xóa mù chữ và phổ cập giáo dục trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, cụ thể như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN

1. Cơ sở pháp lý

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Thông tư số 33/2021/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình xoá mù chữ;

Căn cứ Thông tư số 17/2022/TT-BTC ngày 08 tháng 3 năm 2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030”;
Căn cứ Điều 20 Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Kế hoạch số 14531/KH-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Kế hoạch số 121/KH-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2023-2030, giai đoạn I; từ năm 2023 đến năm 2025;

2. Sự cần thiết  
Căn cứ khoản 5 Điều 20 Thông tư số 15/2022/TT-BTC ngày 04 tháng 3 năm 2022 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; theo đó, giao Hội đồng nhân dân tỉnh quy định cụ thể nội dung, mức hỗ trợ tham gia học xóa mù chữ.
Căn cứ khoản 6 Điều 5, Điều 6 Thông tư số 17/2022/TT-BTC ngày 08 tháng 3 năm 2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030”; theo đó, giao Hội đồng nhân dân tỉnh quy định cụ thể nội dung, mức chi cho công tác xóa mù chữ và phổ cập giáo dục.

Đồng thời, căn cứ Điều 111, khoản 1 Điều 27 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; do đó, việc trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết quy định nội dung, mức chi hỗ trợ tham gia học xóa mù chữ; thực hiện công tác xóa mù chữ và phổ cập giáo dục trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021 – 2030 là cần thiết.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN

1. Mục đích
Việc xây dựng Nghị quyết nhằm cụ thể hóa nội dung, mức chi thực hiện công tác xóa mù chữ và phổ cập giáo dục trên địa bàn tỉnh Đồng Nai quy định tại khoản 6 Điều 5, Điều 6 Thông tư số 17/2022/TT-BTC ngày 08 tháng 3 năm 2022 của Bộ Tài chính; nội dung, mức hỗ trợ công tác xóa mù chữ để khuyến khích người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số tham gia học xóa mù chữ quy định tại khoản 5 Điều 20 Thông tư số 15/2022/TT-BTC ngày 03 tháng 04 năm 2022 của Bộ Tài chính; làm căn cứ để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc lập dự toán sử dụng và thanh quyết toán kinh phí chi hỗ trợ tham gia học xóa mù chữ; thực hiện công tác xóa mù chữ và phổ cập giáo dục trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

2. Quan điểm xây dựng Nghị quyết

Việc xây dựng và ban hành Nghị quyết đảm bảo công khai, minh bạch; Chính sách quy định tại Nghị quyết đảm bảo yêu cầu, phù hợp với các quy định tại Thông tư số 15/2022/TT-BTC và Thông tư số 17/2022/TT-BTC đảm bảo đúng các quy định của pháp luật.

III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CỦA NGHỊ QUYẾT

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định nội dung, mức chi hỗ trợ tham gia học xóa mù chữ; thực hiện công tác xóa mù chữ và phổ cập giáo dục trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

2. Đối tượng áp dụng

Nghị quyết này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan hỗ trợ người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số tham gia học xóa mù chữ; thực hiện công tác xóa mù chữ và phổ cập giáo dục trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 
IV. NỘI DUNG CHÍNH CỦA NGHỊ QUYẾT

1. Nội dung, mức chi công tác xóa mù chữ và phổ cập giáo dục

Hỗ trợ khuyến khích người dân tộc thiểu số có nơi thường trú/nơi tạm trú tại các xã khu vực I tỉnh Đồng Nai theo quy định của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025 tham gia lớp học xóa mù chữ: Thực hiện theo khoản 1, 2 Điều 4 Nghị định số 57/2017/NĐ-CP, mức hỗ trợ học tập cho học viên, cụ thể: 
- Học viên tham gia học bậc tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông được hưởng mức hỗ trợ học tập 720.000 đồng/tháng.

- Thời gian hưởng hỗ trợ: 12 tháng/năm cho học viên tham gia học đủ 9 tháng/năm trở lên; trường hợp học viên tham gia học không đủ 9 tháng/năm thì được hưởng theo thời gian học thực tế.

2. Nội dung, mức chi công tác xóa mù chữ và phổ cập giáo dục

2.1. Các hoạt động điều tra, khảo sát phục vụ công tác xóa mù chữ và phổ cập giáo dục mầm non, phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục trung học cơ sở: Thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 147/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của HĐND tỉnh Đồng Nai quy định nội dung chi và mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

2.2. Chi hỗ trợ học phẩm đối với học viên các lớp học xóa mù chữ: Áp dụng mức chi tại Thông tư liên tịch số 109/2009/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 29 tháng 5 năm 2009 của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn chế độ tài chính đối với học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú và các trường dự bị đại học dân tộc, cụ thể: Vở 96 trang 20 quyển, bút bi 10 cái, bút chì đen 02 cái, tẩy 01 cái, Bộ compa, thước đo độ 01 bộ, thước kẻ 01 cái (định mức/01 học viên/ năm học); thanh toán theo hóa đơn thực tế phát sinh.

2.3. Hỗ trợ kinh phí các lớp học phổ cập giáo dục, xóa mù chữ ban đêm:

- Hỗ trợ thắp sáng ban đêm, mức chi: 300.000 đồng/lớp/tháng.

- Mua sách giáo khoa dùng chung: Thanh toán theo hóa đơn thực tế phát sinh, không quá 01 bộ sách giáo khoa/người/năm học để cho mỗi học sinh mượn 01 bộ sách tương ứng với từng lớp học mà học sinh đó đang theo học. Trường có trách nhiệm tổ chức tốt việc cho mượn và bảo quản sách giáo khoa để được sử dụng lâu dài, có hiệu quả; hàng năm trường được mua bổ sung số sách giáo khoa bằng 10% số đầu sách giáo khoa của tủ sách dùng chung.

- Hỗ trợ giáo viên: Mua sổ sách theo dõi quá trình học tập, vở soạn giáo án 10 quyển, bút bi 10 cái, thước kẻ 30 cm 03 cái, phấn viết 04 hộp (định mức/01 giáo viên/năm học); thanh toán theo hóa đơn thực tế phát sinh.

- Tuyên truyền, huy động người mù chữ, tái mù chữ đến lớp xóa mù chữ: 100.000 đồng/học viên/chương trình học.

2.4. Tiền lương đối với giáo viên thuộc biên chế dạy lớp xóa mù, chống tái mù chữ và phổ cập giáo dục thuộc nhiệm vụ chuyên môn của cơ sở giáo dục đào tạo công lập: Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Trường hợp số giờ dạy vượt định mức giờ chuẩn được thanh toán theo quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 08 tháng 3 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập.
2.5. Tiền công đối với những người tình nguyện tham gia giảng dạy các lớp xóa mù chữ (bao gồm giáo viên thuộc biên chế của cơ sở giáo dục đào tạo công lập và những người ngoài biên chế có đủ tiêu chuẩn, năng lực giảng dạy): Mức chi tiền công theo hợp đồng lao động trên cơ sở lương tối thiểu vùng và đảm bảo tương quan với mức lương giáo viên trong biên chế có cùng trình độ đào tạo, thâm niên công tác dạy cùng cấp học, lớp học theo quy định hiện hành của nhà nước về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, 

2.6. Hỗ trợ chi phí ăn, ở, đi lại cho tình nguyện viên tham gia giảng dạy các lớp xóa mù chữ: Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 24/4/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành quy định về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
V. DỰ KIẾN KINH PHÍ, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH VĂN BẢN SAU KHI ĐƯỢC THÔNG QUA

1. Nguồn kinh phí thực hiện 

Nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp; các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

2. Điều kiện đảm bảo cho việc thi hành nghị quyết sau khi được thông qua.

- Kinh phí thực hiện được bố trí trong dự toán chi ngân sách hàng năm của tỉnh.

- UBND tỉnh chỉ đạo các Sở chuyên môn hướng dẫn quy trình, thủ tục và biểu mẫu cho các đơn vị thực hiện chính sách hỗ trợ tham gia học xóa mù chữ; thực hiện công tác xóa mù chữ và phổ cập giáo dục trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; kiểm tra việc thực hiện theo quy định. Các cơ quan truyền thông, Báo Đồng Nai, Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai tổ chức tuyên truyền, phổ biến quy định nội dung, mức chi hỗ trợ tham gia học xóa mù chữ; thực hiện công tác xóa mù chữ và phổ cập giáo dục trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến các đối tượng biết, thực hiện.

- Giao Sở Tài chính cấp kinh phí thực hiện nội dung, mức chi hỗ trợ tham gia học xóa mù chữ; thực hiện công tác xóa mù chữ và phổ cập giáo dục trên địa bàn tỉnh Đồng Nai từ nguồn kinh phí thực hiện được bố trí trong dự toán chi ngân sách hàng năm của tỉnh.

VI. THỜI GIAN DỰ KIẾN TRÌNH THÔNG QUA VĂN BẢN

Dự kiến vào kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh cuối năm 2023.
Trên đây là Tờ trình dự thảo đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định nội dung, mức chi hỗ trợ tham gia học xóa mù chữ; thực hiện công tác xóa mù chữ và phổ cập giáo dục trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Ủy ban nhân dân tỉnh xin kính trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, chấp thuận chủ trương.

* Đính kèm:

1. Dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi hỗ trợ tham gia học xóa mù chữ; thực hiện công tác xóa mù chữ và phổ cập giáo dục trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

2. Báo cáo tổng hợp giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị.
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